
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1
Nguyễn Trường 

Tâm

15/10/1968 - 

056068000523 ngày 

08/4/2021, tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

Vĩnh Trung, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

 Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng 

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường/Tại 

chức

Định giá xây dựng Hạng 

II.

Cấp 

mới

2 Võ Quang Luận

24/3/1991 - 

045091010693 ngày 

25/3/32022 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

63/1 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 

Tân Lập, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Nha 

Trang

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng/ Chính quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng Hạng II.

Cấp 

nâng 

hạng

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng 

hạng II

Cấp 

nâng 

hạng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình hạ tầng 

kỹ thuật (trừ chất thải 

rắn, nghĩa trang) Hạng II

Cấp 

nâng 

hạng

 Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng Hạng III.

Cấp bổ 

sung

Kỹ sư thủy lợi - 

Thủy điện - Cấp 

thoát nước / 

Chính quy

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 19 NĂM 2024

 (Ban hành kèm Quyết định số    235 /QĐ-SXD ngày  18/11/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo
Trình độ chuyên 

môn / Hệ đào tạo
Lĩnh vực được cấp

Hình 

thức

3
Nguyễn Tiến 

Khoa

20/11/1988 - 

0056088011300 

ngày 31/8/2021 tại 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

39B Lương Thế Vinh, 

phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang

Trường Đại học 

Bách khoa 

thành phố Hồ 

Chí Minh



4 Huỳnh Văn Hân

29/4/1990 - 

056090008511 ngày 

28/6/2021 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

thôn Trung 3, xã Diên 

Điền, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa

Đại học Mở 

TP.Hồ Chí 

Minh

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng 

/Từ xa

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng Hạng II.

Cấp 

nâng 

hạng

Thiết kế xây dựng công 

trình Giao thông đường 

bộ hạng II

Cấp lần 

đầu

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông Cầu, Đường thuộc 

đường bộ hạng II

Cấp lần 

đầu

Khảo sát địa hình công 

trình giao thông đường 

bộ Hạng II

Cấp gia 

hạn

Thiết kế xây dựng công 

trình Đường giao thông 

thuộc đường bộ hạng II

Cấp lần 

đầu

Giám sát công tác xây 

dựng công trình  Đường 

giao thông thuộc đường 

bộ hạng II

Cấp lần 

đầu

Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng hạng II

Cấp 

nâng 

hạng

Kỹ sư Xây dựng 

công trình/Tại 

chức

6 Phạm Gia Nghĩa

07/12/1980 - 

040080025547 tại 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

61 đường 1A, phường 

Phước Long, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải 

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường/ 

Chính quy

5 Lê Văn Thụ

17/01/1964 - 

025064009509 tại 

Cục Cảnh sát QLHC 

về TTXH

200 Dã Tượng, 

phường Vĩnh Nguyên, 

thành phố Nha Trang

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng/ Chính quy

7 Lê Quốc Tuấn

12/8/1986 - 

056086008449 ngày 

20/1/2022 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

Thôn Phú Ân Nam 5, 

xã Diên An, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Nha 

Trang



Thiết kế kết cấu công 

trình Nhà công nghiệp 

Hạng III

Cấp bổ 

sung

Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng  Hạng II 

Cấp 

nâng 

hạng

Giám sát xây dựng công 

trình Nhà công nghiệp 

hạng III 

Cấp bổ 

sung

Định giá xây dựng Hạng 

III.

Cấp 

mới

Quản lý dự án công trình 

Hạ tầng kỹ thuật (Thoát 

nước) Hạng III

Cấp 

mới

9 Võ Thị Cẩm Chi

01/04/1985 - 

054185009142 ngày 

14/8/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

51 Bắc Sơn, phường 

Vĩnh Hải, thành phố 

Nha Trang

Đại học Kiến 

trúc TP.Hồ Chí 

Minh

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng/Chính 

quy - Liên thông

Định giá xây dựng hạng 

II

Cấp 

mới

10 Đinh Văn Khoa

12/8/1994 - 

056094006591 ngày 

5/9/2022 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

115/31 Phương Sài, 

phường Phương Sài, 

thành phố Nha trang

Đại học Nha 

Trang

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng/Chính 

quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng Hạng II.

Cấp 

nâng 

hạng

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng/ Chính quy

8
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

056196004187 ngày 

24/11/2022 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

Tổ 2 Vĩnh Điềm, 

Ngọc Hiệp, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường

Kỹ sư Cấp thoát 

nước/Chính quy

7 Lê Quốc Tuấn

12/8/1986 - 

056086008449 ngày 

20/1/2022 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

Thôn Phú Ân Nam 5, 

xã Diên An, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Nha 

Trang



Thiết kế xây dựng công 

trình Giao thông Đường 

thuộc đường bộ Hạng II

Cấp gia 

hạn

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông Cầu 

thuộc đường bộ Hạng II

Cấp gia 

hạn

12 Nguyễn Chinh

20/9/1987- 

056087007836 ngày 

06/9/2021 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

Vĩnh Điềm Trung, 

Vĩnh Hiệp, thành phố 

Nha Trang

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng/Chính quy

Quản lý dự án Hạng III
Cấp bổ 

sung

13
Trần Nguyễn 

Quỳnh Như

27/1/2985 - 

056185010959 ngày 

3/10/2022 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

28 Bến Cá, phường 

Phương Sài, thành 

phố Nha Trang

Cao đẳng Xây 

dựng số 3

Trung cấp Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp/ 

Chính quy

Định giá xây dựng hạng 

III

Cấp Gia 

hạn

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)/Chính 

quy

11
Nguyễn Đình 

Hòa Phú

15/11/1987 - 

056087009777 ngày 

10/01/2023 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

thôn Suối Môn, xã 

Cam Phước Đông, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải thành phố 

Hồ Chí Minh
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